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XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI  

PHẦN “QUY LUẬT PHÂN LY ĐỘC LẬP” TRONG ÔN THI  

 HỌC SINH GIỎI 

 

                                                   Tác giả: Nguyễn Thị Minh Nguyệt  

                                                    Giáo viên:  THPT chuyên Lê Quý Đôn 

 

A. MỤC ĐÍCH, SỰ CẦN THIẾT 

  Trong quá trình giảng dạy ở trường phổ thông nhiệm vụ phát triển tư duy 

cho học sinh là nhiệm vụ rất quan trọng, đòi hỏi tiến hành đồng bộ ở các môn, 

trong đó Sinh học là môn khoa học tự nhiên và thực nghiệm đề cập đến nhiều 

vấn đề của khoa học, sẽ góp phần rèn luyện tư duy cho học sinh ở mọi góc độ 

đặc biệt là qua phần bài tập sinh học. Hệ thống câu hỏi sinh học không những có 

tác dụng rèn luyện kỹ năng vận dụng, đào sâu và mở rộng kiến thức đã học một 

cách sinh động, phong phú mà còn thông qua đó để ôn tập, rèn luyện một số kỹ 

năng cần thiết về sinh học, rèn luyện tính tích cực, tự lực, trí thông minh sáng 

tạo cho học sinh, giúp học sinh hứng thú trong học tập. Qua hệ thống câu hỏi 

sinh học giáo viên kiểm tra, đánh giá việc nắm vững kiến thức và kỹ năng sinh 

học của học sinh. 

Mặt khác những yêu cầu cơ bản của đổi mới kiểm tra đánh giá là kích 

thích sáng tạo, phát triển trí thông minh, đánh giá đúng trình độ cũng như củng 

cố kiến thức cho học sinh. Như vậy, hệ thống câu hỏi mà giáo viên đưa ra để 

kiểm tra đánh giá cũng cần thể hiện sự phân hóa học sinh. 

  Chính vì vậy người giáo viên nên tuyển chọn những câu hỏi với những 

yêu cầu khác nhau trên cùng một vấn đề, cần đặt ra những tình huống đòi hỏi 

học sinh phải sử dụng những kiến thức tổng hợp để giải quyết. Từ đó sẽ gây 

được hứng thú, kích thích các em học tập, nghiên cứu và giúp người giáo viên 

phát hiện ra những học sinh xuất sắc nhất. 

 Để giáo viên bồi dưỡng học sinh khá, giỏi ở trường chuyên dự thi học 

sinh giỏi cấp Tỉnh và cấp Quốc gia được tốt thì nhu cầu cấp thiết là cần có một 

hệ thông câu hỏi và bài tập cho tất cả các chuyên đề như : Tế bào, Sinh lí động 
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vật, Sinh lí thực vật, cơ chế di truyền và biến dị, quy luật di truyền, di truyền học 

quần thể ... 

Những năm gần đây, “Quy luật phân li độc lập ” là một phần của chuyên 

đề di truyền học được đưa vào thi học sinh giỏi. Trong một số đề thi học sinh 

giỏi quốc gia và olimpic quốc tế của các năm cũng liên quan đến quy luật phân 

li độc lập. 

   Từ những lí do trên, trong quá trình giảng dạy đội tuyển học sinh giỏi 

Tỉnh và Quốc gia tôi đã sưu tầm và tập hợp lại một số câu hỏi và bài tập theo 

một số chuyên đề trong đó có chuyên đề quy luật phân li độc lập. Để trao đổi, 

rút kinh nghiệm với các đồng nghiệp dạy môn Sinh học trong toàn tỉnh, tôi 

mạnh dạn thực hiện đề tài  “Xây dựng hệ thống câu hỏi phần Quy luật phân li 

độc lập trong ôn thi học sinh giỏi ". 

B. PHẠM VI TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

- Đối tượng triển khai thực hiện: xây dựng hệ thống câu hỏi theo các mức 

độ nhận thức. 

- Phạm vi triển khai thực hiện: phần quy luật phân li độc lập trong dạy học 

sinh giỏi 

C. NỘI DUNG 

I. Tình trạng giải pháp đã biết 

  Quy luật phân li độc lập của Menden được học ở bài số 2 của chương II 

"Tính quy luật của hiện tượng di truyền", trong chương trình sinh học lớp 12, 

đây là một trong các chuyên đề ôn thi học sinh giỏi lớp 12 và học sinh giỏi cấp 

Quốc Gia.  

 Khác với các chuyên đề ôn thi học sinh giỏi khác, chuyên đề "Quy luật 

phân li độc lập" không chỉ có lí thuyết mà còn có cả bài tập, đây là một trong 

những bản lề giúp giải quyết tốt chương " Tính quy luật của hiện tượng di 

truyền" cũng như phần di truyền quần thể, tiến hóa... 

 Trong ôn thi học sinh giỏi phần quy luật phân li độc lập, các giáo viên đều 

đã giúp học sinh khai thác kiến thức và rèn luyện kĩ thông qua các câu hỏi bài 
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tập ở sách giáo khoa, sách bài tập và một số bài tập trong đề thi đại học. Với 

cách ôn thi này có những ưu nhược điểm sau: 

 - Ưu điểm: giáo viên không tốn nhiều thời gian chuẩn bị cho một buổi ôn 

thi, học sinh thì có thể dễ dàng tiếp nhận và có thể tự mình chủ động ôn tập. 

 - Nhược điểm: + Câu hỏi không mang tính hệ thống theo các mức độ nhận 

thức ở mỗi mảng kiến thức. 

       + Các dạng câu hỏi cần vận dụng khả năng tư duy sáng tạo 

đáp ứng cho kì thi Quốc Gia, chưa có hoặc còn thiếu. 

       + Các học sinh ôn thi: đối với những học sinh có tố chất ở 

một số phần sẽ chủ quan trong khi đó một số phần lại cảm thấy lo sợ... dẫn đến 

không được bồi dưỡng nâng cao mức độ tư duy, mất đi khả năng tìm tòi vì 

không có hệ thống câu hỏi định hướng nâng cao dần trong mỗi mảng kiến thức. 

Chính vì những lí do trên mà các học sinh khi thi học sinh giỏi môn sinh 

phần quy luật di truyền thường đạt kết quả không cao và đây cũng là phần các 

học sinh sợ nhất trong quá trình học, thi học sinh giỏi thậm chí cả trong thi đại 

học. 

Trên thực tế hiện nay cũng có rất nhiều sách, chuyên đề viết về quy luật 

phân li độc lập, nhưng đều chỉ viết về một mảng hoặc là nói về nghiên cứu của 

Menđen hoặc là bài tập song tất cả cũng chưa đưa được hệ thống câu hỏi theo 

các mức độ nhận thức.  

Chính vì các thực trạng trên, nên việc xây dựng hệ thống câu hỏi ôn thi 

học sinh giỏi phần quy luật phân li độc lập là thực sự cần thiết trong giảng dạy 

của các giáo viên tham gia ôn luyện học sinh giỏi. 

II. Nội dung của giải pháp 

II.1.Mục đích 

Xây dựng hệ thống câu hỏi theo các mức độ nhận thức về Quy luật phân li 

độc lập để bồi dưỡng học sinh giỏi cho học sinh chuyên. 

II.2. Giải pháp 

II.2.1. Các kiến thức, kĩ năng mà giáo viên nắm được trước khi xây 

dựng hệ thống câu hỏi theo các mức độ nhận thức. 
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1. Các mức độ nhận thức 

Theo tài liệu tập huấn giáo viên trường THPT Chuyên về quy trình dạy 

học tiếp cận chuẩn Quốc tế, có thể tóm tắt về các mức độ nhận thức như sau: 

a) Nhận biết 

- Nhận biết là sự nhớ lại các dữ liệu, thông tin đã có sẵn trước đây ; nghĩa 

là có thể nhận biết thông tin, ghi nhớ, tái hiện thông tin, nhắc lại một loại dữ 

liệu, từ các sự kiện đơn giản đến các lý thuyết phức tạp. 

- Cụ thể hóa:  

+ Nhận ra, nhớ lại các khái niệm, định lí, định luật, tính chất. 

+ Nhận dạng được các khái niệm, hình thể, vị trí tương đối giữa các đối 

tượng trong các tình huống đơn giản. 

+ Liệt kê, xác định các vị trí tương đối, các mối quan hệ đã biết giữa các 

yếu tố, các hiện tượng. 

b) Thông hiểu 

- Thông hiểu là khả năng nắm được, hiểu được ý nghĩa của các khái niệm, 

sự vật, hiện tượng, giải thích, chứng minh được các ý nghĩa của các khái niệm, 

sự vật, hiện tượng. 

- Cụ thể hóa: 

+ Diễn tả bằng ngôn ngữ cá nhân các khái niệm, định lí, định luật, tính 

chất, chuyển đổi được từ hình thức ngôn ngữ này sang hình thức ngôn ngữ khác. 

+ Biểu thị, minh họa, giải thích được ý ghĩa của các khái niệm, hiện 

tượng, định nghĩa, định lí, định luật. 

+ Lựa chọn, bổ sung, sắp xếp lại những thông tin cần thiết để giải quyết 

một vấn đề nào đó. 

+ Sắp xếp lại các ý trả lời câu hỏi hoặc lời giải bài toán theo cấu trúc 

logic. 

c) Vận dụng ở mức thấp 

- Vận dụng ở mức độ thấp là khả năng sử dụng kiến thức đã học vào một 

hoàn cảnh cụ thể mới, vận dụng nhận biết hiểu biết thông tin để giải quyết vấn 

đề đặt ra. 
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- Cụ thể hóa: 

+ So sánh các phương án giải quyết vấn đề. 

+ Phát hiện lời giải có mâu thuẫn, sai lầm, chỉnh sửa được. 

+ Giải quyết được những tình huống mới bằng cách vận dụng các khái 

niệm, định lí, định luật, tính chất đã biết. 

+ Khái quát hóa, trừu tượng hóa từ tình huống đơn giản, đơn lẻ quen 

thuộc sang tình huống mới, phức tạp hơn. 

d) Vận dụng ở mức cao 

- Vận dụng ở mức độ cao có thể hiểu là học sinh có thể sử dụng các khái 

niệm về môn học, chủ để để giải quyết các vấn đề mới, không giống với những 

điều đã được học hoặc trình bày trong sách giáo khoa nhưng phù hợp khi được 

giải quyết với kỹ năng và kiến thức được giảng dạy ở mức độ nhận thức này. 

- Ở mức độ này có thể hiểu nó được tổng hòa cả 3 cấp độ nhận thức là 

phân tích, đánh giá, sáng tạo. 

2. Câu hỏi thường dùng ôn thi học sinh giỏi 

 Trong nhiều năm ôn thi học sinh giỏi, và qua nghiên cứu các đề thi học 

sinh giỏi tỉnh, đề thi học sinh giỏi cấp Quốc gia, tôi thấy câu hỏi trong đề thi là 

các câu hỏi tự luận chính vì vậy tôi chọn dạng câu hỏi ôn luyện học sinh giỏi là 

câu hỏi tự luận. 

- Dùng câu hỏi tự luận để đánh giá khả năng trình bày, khả năng lí luận, 

cũng như sự sâu chuỗi kiến thức và tầm nhìn khái quát về một vấn đề được đặt 

ra. Bên cạnh đó những câu hỏi gợi mở còn đánh giá được sự tư duy sáng tạo ở 

học sinh. 

- Một số yêu cầu đối với câu hỏi tự luận: Câu hỏi phải phù hợp với nội 

dung của chuyên đề. Câu hỏi thể hiện rõ nội dung và cấp độ tư duy cần đo.
Câu 

hỏi yêu cầu học sinh phải vận dụng kiến thức vào các tình huống mới.  

Yêu cầu học sinh phải am hiểu nhiều hơn là ghi nhớ những khái niệm, 

thông tin. Ngôn ngữ sử dụng trong câu hỏi phải truyền tải được những yêu cầu 

của giáo viên đến học sinh. Khi xây dựng câu hỏi nên chú ý đến độ dài của câu 

hỏi, từ ngữ mạch lạc, rõ ràng.
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II.2.2. Quy trình xây dựng hệ thống câu hỏi theo các mức độ nhận 

thức. 

- Bước 1: Xác định được hệ thống kiến thức của chuyên đề. 

- Bước 2: Xác định mức độ nhận thức cần hỏi đối với từng nội dung trong 

chuyên đề. 

- Bước 3: Xây dựng hệ thống câu hỏi ( Lựa chọn từ ngữ, câu hỏi dùng để hỏi) 

II.2.3. Xây dựng hệ thống câu hỏi phần Quy luật phân li độc lập trong 

ôn thi học sinh giỏi theo quy trình. 

1. Hệ thống kiến thức cơ bản của quy luật phân li độc lập. 

1.1. Thí nghiệm 

* Thí nghiệm lai 2 cây đậu thuần chủng khác nhau về 2 cặp tính trạng 

màu sắc hạt và hình dạng hạt. 

Bố mẹ thuần chủng:               hạt vàng – trơn     x       hạt xanh – nhăn 

Con lai thế hệ thứ nhất:                           100% vàng – trơn 

Con lai thế hệ thứ 2:                315 hạt vàng, trơn; 108 hạt vàng, nhăn;  

                                                         101 hạt xanh, trơn; 32 hạt xanh, nhăn. 

* Chứng minh sự “độc lập” trong phép lai ở thí nghiệm trên 

- Xét riêng kết quả của từng cặp tính trạng ở F2 ta có kết quả như sau: 

Hạt vàng: hạt xanh = (315+108): (101+32) = (3: 1) 

Hạt trơn: hạt nhăn  = (315+101): (108+32) = (3: 1) 

=> Kết quả tương tự như khi lai 1 cặp tính trạng 

- Xét sự di truyền đồng thời của hai cặp tính trạng:  

kết quả tỉ lệ phân li kiểu hình ở F2 ở trong thí nghiệm trên là (9: 3: 3: 1) = 

tích tỉ lệ các cặp tính trạng hợp thành nó (3: 1) x (3: 1)   

- Kết luận: Hai cặp tính trạng trên phân li độc lập. 

1.2. Nội dung quy luật phân li độc lập. 

  Các cặp alen quy định các tính trạng khác nhau nằm trên các cặp NST 

tương đồng khác nhau thì phân li độc lập và tổ hợp tự do (ngẫu nhiên) trong quá 

trình hình thành giao tử . 

1.3. Cơ sở tế bào học của quy luật phân li độc lập.  
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- Các cặp alen nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau. 

- Sự phân li độc lập và tổ hợp ngẫu nhiên của các cặp NST tương đồng 

trong giảm phân hình thành giao tử dẫn đến sự phân li độc lập và sự tổ hợp ngẫu 

nhiên của các cặp alen tương ứng. 

1.4. Ý nghĩa của quy luật phân li độc lập. 

- Quy luật phân li độc lập là cơ sở góp phần giải thích tính đa dạng phong 

phú của sinh vật trong tự nhiên, làm cho sinh vật ngày càng thích nghi với môi 

trường sống.  

- Quy luật phân li độc lập còn là cơ sở khoa học của phương pháp lai tạo 

để hình thành nhiều biến dị, tạo điều kiện hình thành nhiều giống mới có năng 

suất và phẩm chất cao, chống chịu tốt với điều kiện bất lợi của môi trường. 

       - Nếu biết được các gen nào đó là phân li độc lập có thể dự đoán được kết 

quả phân li kiểu hình ở đời sau. 

1.5. Một số công thức tổng quát 

Số cặp gen 

dị hợp F1 = 

số cặp tính 

trạng đem lai 

Số lượng 

các loại 

giao tử F1 

Số tổ hợp 

giao tử ở 

F2 

Tỉ lệ phân 

li kiểu gen 

F2 

Số lượng các 

loại kiểu gen 

F2 

Tỉ lệ phân 

li kiểu 

hình F2 

Số lượng các 

loại kiểu hình 

F2 

1 2 4 1: 2: 1 3 (3: 1) 2 

2 4 16 (1: 2: 1)
2 9 (3: 1)

2 4 

n 2
n 4

n (1: 2: 1)
n 3

n (3: 1)
n 2

n 

1.6.  Các dạng bài tập vận dụng quy luật phân li độc lập. 

a) Xác định số loại giao tử, số kiểu tổ hợp giao tử. 

* Số loại giao tử: 

- Số loại giao tử của một tế bào sinh dục (ở vùng chín) có n cặp gen dị hợp 

+ Tế bào sinh dục đực khi giảm phân bình thường sẽ tạo ra 2 loại giao tử đực. 

+ Tế bào sinh dục cái khi giảm phân bình thường sẽ tạo ra 1 loại giao tử cái. 

- Số loại giao tử của một cơ thể có n cặp gen dị hợp sẽ tạo ra tối đa 2
n
 loại giao tử 

* Tỉ lệ mỗi loại giao tử: 
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Trong điều kiện các cặp gen phân li độc lập, tỉ lệ mỗi loại giao tử bằng 

tích tỉ lệ các alen có trong giao tử đó. 

* Số kiểu tổ hợp giao tử bằng tích số loại giao tử đực với số loại giao tử cái. 

b) Số loại kiểu gen, số loại kiểu hình của phép lai 

Trong điều kiện các cặp gen phân li độc lập thì ở đời con: 

- Số loại kiểu gen bằng tích số loại kiểu gen của từng cặp gen. 

- Số loại kiểu hình bằng tích số loại kiểu hình của các cặp tính trạng. 

c) Tỉ lệ kiểu gen, tỉ lệ kiểu hình của phép lai. 

Trong điều kiện các cặp gen phân li độc lập thì ở đời con: 

- Tỉ lệ phân li kiểu gen của phép lai bằng tích tỉ lệ phân li kiểu gen của các 

cặp gen. 

- Tỉ lệ phân li kiểu hình của phép lai bằng tích tỉ lệ phân li kiểu hình của 

các cặp tính trạng. 

- Tỉ lệ phân li một kiểu hình nào đấy bằng tích tỉ lệ các tính trạng có trong 

kiểu hình đó. 

- Tỉ lệ phân li một kiểu nào nào đấy bằng tích tỉ lệ các cặp gen có trong 

kiểu gen đó. 

- Tìm tỉ lệ của một nhóm kiểu hình hay một nhóm kiểu gen có thể dùng 

một trong hai cách: 

+ Cách 1:  Bước 1. Tìm tỉ lệ của từng kiểu gen hay kiểu hình trong nhóm 

kiểu gen hay nhóm kiểu hình đó. 

         Bước 2. Cộng xác suất tất các các kiểu gen hay các kiểu hình 

có trong nhóm kiểu gen hay nhóm kiểu hình đó. 

+ Cách 2: Áp dụng toán tổ hợp. 

d) Xác định quy luật di truyền chi phối phép lai. 

- Bước 1: Xác định tỉ lệ phân li kiểu hình của mỗi cặp tính trạng. 

- Bước 2: So sánh tỉ lệ phân li kiểu hình của phép lai với tích tỉ lệ của các 

cặp tính trạng. Nếu bằng nhau thì cặp tính trạng đó di truyền theo quy luật phân 

li độc lập. 

e) Xác định kiểu gen của bố mẹ. 
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- Dạng 1: xác định kiểu gen của bố mẹ khi biết số lượng hay các tỉ lệ loại 

kiểu hình cụ thể. 

+Bước 1: Xét tỉ lệ phân li của từng cặp tính trạng từ đó suy ra kiểu gen 

của bố mẹ cho từng cặp tính trạng đó. 

+ Bước 2: Viết kiểu gen chung của bố mẹ bằng tổ hợp tự do các kiểu gen 

riêng với nhau hoặc dựa vào kiểu hình cụ thể của bố mẹ mà đề bài đã cho. 

- Dạng 2: xác định kiểu gen của bố mẹ khi biết tỉ lệ phân li chung của các 

cặp tính trạng. 

+ Bước 1: Từ tỉ lệ kiểu hình chung phân tích thành tích tỉ lệ của các cặp 

tính trạng hợp thành kiểu hình đó. 

+ Bước 2: Từ tỉ lệ của kiểu hình mỗi cặp tính trạng ở con suy ra được kiểu 

gen của bố mẹ về mỗi cặp tính trạng. 

+ Bước 3: Từ kiểu gen riêng của mỗi tính trạng suy ra kiểu gen chung của 

tất cả các tính trạng hợp thành kiểu hình ở bố mẹ. 

   Từ những cơ sở trên, tôi tiến hành xây dựng hệ thống câu hỏi theo các 

mức độ nhận thức để dùng trong giảng dạy và ôn luyện cho học sinh lớp chuyên 

sinh. 

2. Xác định mức độ nhận thức cần hỏi đối với từng nội dung trong 

chuyên đề Quy luật phân li độc lập. 

-  Thí nghiệm: xây dựng câu hỏi ở mức độ nhận biết, thông hiểu. 

-  Nội dung quy luật: xây dựng câu hỏi ở mức độ nhận biết. 

-  Cơ sở tế bào học: xây dựng câu hỏi ở mức độ nhận biết, thông hiểu, vận 

dụng ( số lượng câu hỏi phần thông hiểu và vận dụng là chủ yếu). 

- Ý nghĩa: xây dựng câu hỏi ở mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 

-  Công thức tổng quát: xây dựng câu hỏi ở mức độ vận dụng. 

- Các dạng bài tập vận dụng quy luật phân li độc lập: xây dựng câu hỏi ở 

mức độ vận dụng. 

3. Xây dựng hệ thống câu hỏi và hướng dẫn trả lời một số câu hỏi 

Phần câu hỏi ở mức độ nhận biết, thông hiểu và một số câu hỏi ở phần 

vận dụng thấp được khai thác trong sách giáo khoa và bài tập sinh học 12 nên tôi 
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không xây dựng hướng dẫn trả lời, mà chủ yếu xây dựng đáp án trả lời ở các câu 

hỏi vận dụng cao hay câu hỏi lạ. 

a) Câu hỏi ở mức độ nhận biết 

Câu 1. Trình bày thí nghiệm giúp Menđen phát hiện ra quy luật phân li 

độc lập?  

Câu 2. Trình bày nội dung quy luật phân li độc lập. 

Câu 3. Quy luật phân li độc lập có ý nghĩa gì? 

Câu 4. Nêu cơ sở tế bào học của quy luật phân li độc lập. 

Câu 5. Cho F1 lai với F1, hãy cho biết tỉ lệ phân li kiểu hình, kiểu gen của 

F2? Biết F1 dị hợp n cặp gen, mỗi cặp gen quy định một cặp tính trạng, các cặp 

gen nằm trên các cặp nhiễm sắc thể tương đồng khác nhau?  

Câu 6. Biến dị tổ hợp là gì? Biến dị tổ hợp có ý gì đối với sinh giới? 

b) Câu hỏi ở mức độ thông hiểu 

Câu 1. Vì sao Menđen cho rằng các cặp tính trạng màu sắc và hình dạng 

hạt đậu Hà Lan di truyền độc lập với nhau?  

Câu 2. Trong thí nghiệm để tìm ra quy luật phân li độc lập, vì sao F1 

(AaBb) qua giảm phân tạo được 4 loại giao tử và F2 có 9 kiểu gen? 

Câu 3. Làm thế nào để biết được 2 gen nào đó nằm trên 2 NST tương 

đồng khác nhau nếu chỉ dựa trên kết quả của các phép lai. 

Câu 4. Các điều kiện cần có để khi lai các cá thể khác nhau về 2 tính trạng 

sẽ thu được đời con có tỉ lệ phân li kiểu hình xấp xỉ 9: 3: 3: 1 

Câu 5. Giải thích tạo sao trên trái đất không thể tìm được 2 người có kiểu  

gen giống hệt nhau, ngoại trừ trường hợp sinh đôi cùng trứng 

Câu 6. Các cặp gen chỉ phân li độc lập với nhau khi nào? 

Câu 7. Cho các phép lai sau: AABB x aabb; aabb x aabb; Aabb x 

aaBb.Phép lai nào xuất hiện biến dị tổ hợp?    

Câu 8.  Hãy cho biết điểm độc đáo nhất trong nghiên cứu Di truyền của 

Men đen là gì? 

c) Câu hỏi ở mức độ vận dụng  
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Câu 1. Trong các hình thức sinh sản : sinh sản vô tính, sinh sản hữu tính, 

sinh sản sinh dưỡng , sinh sản nảy chồi. Hình thức sinh sản nào tạo ra nhiều biến 

dị tổ hợp ở sinh vật? 

Hướng dẫn trả lời: 

- Biến dị tổ hợp là sự tổ hợp lại vật chất di truyền vốn có ở bố mẹ do lai giống. 

- Các hình thức sinh sản: vô tính, sinh dưỡng, nảy chồi đều có cơ sở là 

hình thức phân bào nguyên nhiễm. Vì vậy bộ nhiễm sắc thể của con giống của 

mẹ nên không tạo ra biến dị tổ hợp. 

- Sinh sản hữu tính có cơ sở là giảm phân, thụ tinh. Vì vậy bộ nhiễm sắc 

thể của con mang n nhiễm sắc thể của mẹ và n nhiễm sắc thể của bố, do vậy có 

thể xuất hiện nhiều biến dị tổ hợp.  

Câu 2. Một cá thể có kiểu gen AaBbDdEE khi giảm phân sẽ cho giao tử 

mang đầy đủ các gen trội với tỉ lệ là bao nhiêu? 

Câu 3. Một cá thể đực có kiểu gen AaBbDd.  

 a) Một tế bào của cá thể này giảm phân bình thường thì sẽ tạo ra bao 

nhiêu loại giao tử? 

 b) Cá thể này giảm phân bình thường thì sẽ cho bao nhiêu loại giao tử? 

Hướng dẫn trả lời: 

a). Một tế bào khi giảm phân thì ở kì giữa của giảm phân 1 chỉ có một 

cách sắp xếp nhiễm sắc thể. Với một kiểu sắp xếp chỉ tạo ra 2 loại tinh trùng với 

tỉ lệ bằng nhau. 

- Do vậy một tế bào có kiểu gen AaBbDd khi giảm phân không xảy ra đột 

biến chỉ cho 2 loại tinh trùng với tỉ lệ bằng nhau. 

b). Một cơ thể có hàng tỉ tế bào giảm phân, mỗi kiểu sắp xếp không có ở 

tế bào này thì sẽ có ở tế bào khác.   

- Do vậy số loại giao tử tối đa của cơ thể có kiểu gen AaBbDd là 2
3
 = 8 

loại giao tử. 

Câu 4. Xét phép lai :  

           đực có kiểu gen AaBbDDEe lai với cái có kiểu gen AabbDdee. 
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- Xác định số loại giao tử đực, số loại giao tử cái. 

- Ở đời con có bao nhiêu kiểu tổ hợp giao tử? 

Câu 5. Phép lai giữa 2 cá thể có kiểu gen AaBBDd  x  AaBbdd với các 

gen trội là trội hoàn toàn. Số kiểu hình và kiểu gen ở thế hệ sau là bao nhiêu? 

Câu 6. Xét 4 cặp gen nằm trên 4 cặp NST thường khác nhau. Gen thứ nhất 

có 2 alen, gen thứ 2 có 3 alen, gen thứ 3 có 4 alen, gen thứ 4 có 5 alen. 

 a) Sự tổ hợp của cả 4 gen hình thành trong loài tối đa bao nhiêu kiểu gen 

khác nhau? 

 b) Số kiểu giao phối khác nhau có thể xuất hiện trong loài là bao nhiêu? 

Hướng dẫn giải: 

a). Các gen đã cho đều nằm trên nhiễm sắc thể thường vì vậy số kiểu gen 

của mỗi gen tính theo công thức    r(r+1)/ 2  trong đó r là số alen của một gen  

=> gen 1 có 3 kiểu gen; gen 2 có 6 kiểu gen, gen 3 có 10 kiểu gen; gen 4 có 15 

kiểu gen 

- Các gen trên phân li độc lập nên sự tổ hợp của cả 4 gen trong loài hình 

thành tối đa số kiểu gen tối đa là : 3.6.10.15 = 2700 kiểu gen. 

b) Số kiểu giao phối tối đa = y(y + 1)/2  = 2700(2700 +1)/2 =  3646350 

(trong đó y là số kiểu gen tối đa trong quần thể)  

Câu 6. Một gen quy định tính trạng và gen trội là trội hoàn toàn. Tính theo 

lí thuyết, phép lai AaBbDdHh x AaBbDdHh sẽ cho KH mang 3 thính trạng trội 

và 1 tính trạng lặn ở đời con chiếm tỉ lệ bao nhiêu ? 

Hướng dẫn giải: 

Tỉ lệ kiểu hình mang 3 tính trạng trội và một tính trạng lặn: 

                                      =  C
3

4 . (3/4)
3
.(1/4) = 0,42

 

Câu 7. Ở gia súc, alen quy định màu lông đỏ(R) là trội không hoàn toàn 

so với alen (r) quy định màu lông trắng. Dị hợp tử về gen này quy định màu lông 

lang. Dạng đồng hợp tử của 1 gen khác (aa) tạo nên dạng chết nhanh chóng sau 

khi sinh. Dạng dị hợp tử(Aa) hoàn toàn bình thường. nếu có 1 nhóm gia súc lang 

mang gen Aa giao phối với nhau, tỉ lệ phân li KH: 

 a. Lúc sinh ? 



 13 

 b. Vài ngày sau khi sinh ? 

Hướng dẫn giải: 

- Xác định kiểu gen của bố mẹ: RrAa  

- Viết sơ đồ lai: RrAa x RrAa  

a) Từ tỉ lệ kiểu gen suy ra tỉ lệ kiểu hình lúc sinh: 3 đỏ, bình thường: 6 

lang, bình thường: 3 trắng, bình thường: 1 đỏ, biến dạng: 2 lang, biến dạng: 1 

trắng, biến dạng. 

b) Từ tỉ lệ kiểu gen, tỉ lệ kiểu hình lúc sinh suy ra tỉ lệ kiểu hình vài ngày 

sau khi sinh: 1đỏ: 2 lang: 1 trắng. 

Câu 8. Một gen quy định 1 tính trạng và gen trội là trội hoàn toàn. Tình 

theo lí thuyết, phép lai AaBbDd x aaBbdd sẽ cho ra tỉ lệ đời con đồng hợp tử về 

ít nhất 2 trong 3 tính trạng lặn là bao nhiêu ? 

Câu 9. ë ®Ëu Hµ Lan, tÝnh tr¹ng th©n cao tréi ®èi víi tÝnh tr¹ng th©n thÊp, 

tÝnh tr¹ng h¹t mµu vµng tréi ®èi víi h¹t mµu xanh vµ h¹t tr¬n tréi ®èi víi h¹t 

nh¨n. NÕu mét c©y dÞ hîp tö vÒ c¶ ba gen tù thô phÊn.  

- Hái c¸c kiÓu h×nh cã thÓ nhËn ®­îc ë ®êi con? 

- Hái x¸c xuÊt ®Ó nhËn ®­îc mét c©y cã kiểu hình: 

a. th©n cao, h¹t vµng, tr¬n? 

b. th©n thÊp, h¹t  xanh, nh¨n? 

c. th©n cao, h¹t  xanh, tr¬n? 

Hướng dẫn giải: 

- C¸c kiÓu gen cã thÓ cã: 

T-Y-S-   cao, vµng, tr¬n 

T-Y-ss   cao, vµng, nh¨n 

T-yyS-   cao, xanh, tr¬n 

T-yyss   cao, xanh, nh¨n 

ttY-S-    thÊp, vµng, tr¬n 

ttY-ss    thÊp, vµng, nh¨n 
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ttyyS-    thÊp, xanh, tr¬n 

ttyyss    thÊp, xanh, nh¨n 

- B¹n cã thÓ lËp b¶ng Punnett vµ tÝnh theo b¶ng, nh­ng h¬i dµi v× ®©y lµ mét 

ma trËn víi 64 « ®Ó tÝnh. Ta ®Æt phÐp lai   TtYySs  x  TtYySs vµ xem xÐt tõng gen. 

a) Trong c©u hái thø nhÊt, x¸c suÊt ®Ó nhËn ®­îc mçi tÝnh tr¹ng tréi lµ 3/4. 

Do vËy x¸c suÊt ®Ó nhËn ®­îc c¶ ba tÝnh tr¹ng tréi lµ  3/4 x 3/4 x 3/4 = 27/64. 

b) Trong c©u hái thø hai, x¸c suÊt ®Ó nhËn ®­îc mçi tÝnh tr¹ng lÆn lµ 1/4. Do 

vËy x¸c suÊt ®Ó nhËn ®­îc c¶ ba tÝnh tr¹ng lÆn lµ  1/4 x 1/4 x 1/4 = 1/64. 

c) ë c©u hái thø ba, x¸c suÊt ®Ó nhËn tÝnh tr¹ng c©y thÊp lµ  1/4 , h¹t mµu 

xanh lµ 1/4 vµ h¹t tr¬n lµ 3/4. Do vËy tÝch c¸c x¸c suÊt lµ 1/4 x 1/4 x 3/4 = 3/64. 

Câu 10. Cho 6 cặp alen nằm trên 6 cặp NST thường khác nhau. Mỗi gen có 2 

alen. Bố đồng hợp 2 cặp gen, dị hợp 4 cặp gen. Mẹ đồng hợp 3 cặp gen, dị hợp 3 

cặp gen. Kiểu gen của cặp bố mẹ này là 1 trong số bao nhiêu phép lai có thể 

xảy ra? 

Hướng dẫn giải: 

- Số kiểu gen có thể có ở bố: 2
2
. C

4
6 = 60 kiểu. 

- Số kiểu gen có thể có ở mẹ: 2
3
. C

3
6 = 160 kiểu. 

- Kiểu gen của cặp bố mẹ này là 1 trong số phép lai có thể xảy ra là       

                                      60.160=9600 kiểu.  

Câu 11. ë ruåi, tÝnh tr¹ng c¸nh cong (Cy) lµ tréi ®èi víi c¸nh th¼ng (cy), 

nh­ng ruåi c¸nh cong ®ång hîp tö bÞ chÕt ngay trong trøng. Th©n mµu ®en (e) lµ 

tÝnh tr¹ng lÆn ®èi víi th©n mµu x¸m (E). Hái ë ®êi con sÏ cã kiÓu h×nh nh­ thÕ 

nµo nÕu lai hai ruåi cïng dÞ hîp vÒ hai gen nµy? 

Hướng dẫn giải: 

Tr­íc tiªn viÕt s¬ ®å phÐp lai: 

                                                        Cycy;Ee  x  Cycy; Ee  

Sau ®ã sö dông nguyªn t¾c nh©n x¸c suÊt. 
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1/ 4 CyCy .....................................  chÕt                 

3/4E-  .....................  3/8 c¸nh cong, x¸m 

1/2Cycy 

                         1/4 ee  .....................  1/8 c¸nh cong, ®en 

                         3/4E-  ......................  3/16 c¸nh th¼ng, x¸m 

 1/4cycy                

                         1/4 ee ......................  1/16 c¸nh th¼ng, ®en   

CÇn chó ý r»ng tæng c¸c tØ lÖ nµy kh«ng b»ng 1. V× chóng ta chØ tÝnh nh÷ng 

con ruåi cßn sèng. Quy ®ång tÊt c¶ vÒ mÉu sè = 16 (12/16 ruåi sèng vµ 4/16 ruåi 

chÕt), sau ®ã x¸c ®Þnh tØ lÖ ruåi cña phÐp lai: 

                                  6 ruåi c¸nh cong, th©n x¸m 

2 ruåi c¸nh cong, th©n ®en 

3 ruåi c¸nh th¼ng, th©n x¸m 

1 ruåi c¸nh th¼ng, th©n ®en. 

Câu 12:  Ruåi m¾t n©u, c¸nh dµi lai víi ruåi m¾t ®á, c¸nh ng¾n. ë  ®êi con 

nhËn ®­îc:               51 c¸nh dµi, m¾t ®á 

53 c¸nh dµi, m¾t n©u 

18 c¸nh ng¾n, m¾t ®á 

16 c¸nh ng¾n, m¾t n©u 

Hái kiÓu gen cña ruåi bè mÑ? 

Hướng dẫn giải: 

Tr­íc tiªn, h·y kiÓm tra mçi tÝnh tr¹ng mét c¸ch riªng rÏ. Ta thÊy cã 104 

c¸nh dµi : 34 c¸nh ng¾n vµ 69 m¾t ®á : 69 m¾t n©u. VÒ tÝnh tr¹ng ®é dµi c¸nh 

thÊy cã tØ lÖ 3 : 1, do vËy c¸nh dµi lµ tÝnh tr¹ng tréi vµ c¶ hai bè mÑ ®Òu dÞ hîp 

tö. VÒ tÝnh tr¹ng mµu m¾t ta thÊy cã tØ lÖ 1: 1, nªn kh«ng thÓ x¸c ®Þnh ®­îc alen 

nµo lµ tréi. XÐt toµn bé chóng ta cã thÓ kÕt luËn r»ng mét trong hai bè mÑ ®ång 
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hîp tö lÆn vÒ cÆp alen nµy vµ bªn kia lµ dÞ hîp tö. NÕu qui ®Þnh L = c¸nh dµi; l = 

c¸nh ng¾n; R = m¾t ®á vµ r = m¾t n©u,  th× phÐp lai lµ: 

                                                               Llrr x LlRr 

II.2.4. Phương pháp sử dụng  hệ thống câu hỏi trong ôn luyện học sinh giỏi 

1. Bước 1: Giao câu hỏi tới từng học sinh. 

Sau khi cung cấp kiến thức cơ bản của quy luật phân li độc lập, giáo viên 

giao hệ thống câu hỏi đến từng học sinh. Yêu cầu học sinh tự đọc, tự nghiên cứu 

để xây dựng đề cương trả lời các câu hỏi đó.  

Lưu ý: có thể giao ngay một lúc hết các câu hỏi ( nếu chuyên đề đó ít câu 

hỏi và ít kiến thức cơ bản) hoặc giao câu hỏi thành nhiều lần mỗi lần có thể theo 

mức độ nhận thức hay theo nội dung từng phần lí thuyết đã học vừa học xong ( 

nếu chuyên đề đó có nhiều câu hỏi và nhiều kiến thức cơ bản phải học thành 

nhiều buổi, nhiều tiết). 

2. Bước 2: Học sinh làm câu hỏi được giao. 

 Các học sinh sẽ thảo luận theo từng nhóm về các câu hỏi trên hoặc làm 

việc cá nhân. Trong quá trình làm giáo viên theo dõi và có thể hướng dẫn khi 

cần thiết. 

3. Bước 3: Kiểm tra lại câu trả lời của học sinh 

Giáo viên tập hợp các câu hỏi mà học sinh đã trả lời được và các câu hỏi 

mà có nhiều học sinh chưa làm được. 

   - Với các câu hỏi học sinh đã làm được, giáo viên có thể kiểm tra xác suất 

một vài học sinh. 

   - Với các câu hỏi học sinh chưa làm được, giáo viên có thể hướng dẫn để 

các em có thể lĩnh hội được kiến thức đó. 

III. KHẢ NĂNG ÁP DỤNG CỦA GIẢI PHÁP 

   Sau khi xây dựng hệ thống các câu hỏi của phần quy luật phân li độc lập, 

tôi áp dụng vào giảng dạy ở lớp 12C2 (chuyên sinh), tôi thấy rằng: 

* Hệ thống câu hỏi phần phân li độc lập đã xây dựng không chỉ áp dụng 

cho đối tượng là học sinh lớp chuyên sinh, học sinh ôn thi học sinh giỏi các cấp 

mà còn có thể chọn lọc câu hỏi ở các mức độ nhận thức đề giảng dạy trên lớp 
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học bình thường vào các giờ ôn tập hay tiết bài tập ở các lớp sinh bình thường 

khác hay trong quá trình ôn thi đại học  

* Tóm tắt quá trình tổ chức áp dụng thử:  

- Đối tượng áp dụng thử: học sinh lớp 12C2 và 6 học sinh đội tuyển học 

sinh giỏi Quốc Gia môn sinh học. 

- Qúa trình áp dụng thử:  

+ Giảng dạy kiến thức nền chung: cho cả lớp 12C2 và học sinh đội tuyển 

+ Sử dụng hệ thống câu hỏi phần quy luật phân li độc lập: giao về nhà cho 

học sinh không chỉ ở lớp 12C2 mà còn cả ở học sinh đội tuyển ở các nhóm thực 

nghiệm ( những học sinh ở các nhóm đối chứng thì chỉ yêu cầu về làm các câu 

hỏi trong sách giáo khoa và trong sách bài tập ) 

+ Kết quả thu được 

Nội dung 

Điểm 9 – 10 Điểm 7 - 8 Điểm 5 - 6 Dưới điểm 5 

Số 

bài 

% Số bài % Số 

bài 

% Số bài % 

Nhóm 1 

thực nghiệm 

4 26,7% 6 40% 4 26,7% 1 6% 

 Nhóm 1 đối 

chứng 

1 6% 4 26,7% 3 20% 7 46,7% 

Nhóm 2 

thực nghiệm 

1 33,3% 2 66,7%     

Nhóm 2 đối 

chứng 

0  1 33,3% 1 33,3% 1 33,4% 

 Lưu ý các nhóm 1 có 15 học sinh; các nhóm 2 có 3 học sinh thuộc học 

sinh đội tuyển học sinh giỏi Quốc Gia. 

* Đánh giá sau khi áp dụng thử: hệ thống câu hỏi phân loại mức độ nhận 

thức giúp học sinh hiểu bản chất vấn đề và nắm bài tốt hơn. Sau đó, học sinh sẽ 

biết cách vận dụng vào làm các bài kiểm tra.  

IV. HIỆU QUẢ VÀ ÍCH LỢI THU ĐƯỢC. 
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Sau khi xây dựng hệ thống câu hỏi phần quy luật phân li độc lập, tôi áp 

dụng vào giảng dạy ở lớp chuyên sinh, từ đó tôi rút ra một số kết luận sau :  

- Hệ thống câu hỏi giúp học sinh hiểu bài, chủ động được kiến thức mình 

cần đạt tới. 

- Giúp giáo viên tập trung vào kiểm tra, đánh giá, phân loại học sinh. 

- Tạo cho học sinh sự hứng thú, sáng tạo. 

- Rèn luyện cho học sinh về kĩ năng trình bày, phân tích, tổng hợp. 

- Phạm vi vận dụng hệ thống câu hỏi: đối với học sinh giỏi thì cần làm 

được các câu hỏi ở  cả 3 mức độ ; đối với học sinh khá thì yêu cầu ở câu hỏi 

mức độ thông hiểu ; đối với học sinh trung bình thì yêu cầu ở câu hỏi mức độ 

nhận biết. 

V. PHẠM VI ẢNH HƯỞNG CỦA GIẢI PHÁP 

 Từ “Xây dựng hệ thống câu hỏi phần Quy luật phân li độc lập trong ôn 

thi học sinh giỏi ", tôi nhận thấy không chỉ áp dụng tốt cho học sinh đội tuyển 

học sinh giỏi Quốc Gia mà còn có thể áp dụng cho cả học sinh các đội tuyển 

vòng tỉnh thậm chí có thể áp dụng trong ôn thi THPT Quốc Gia. Không chỉ áp 

dụng cho học sinh lớp chuyên sinh mà còn có thể áp dụng cho học sinh học các 

lớp khác, không chỉ áp dụng cho học sinh trường Chuyên mà còn có thể áp dụng 

cho học sinh các trường ngoài trong tỉnh. 

Từ “Xây dựng hệ thống câu hỏi phần Quy luật phân li độc lập trong ôn 

thi học sinh giỏi " tôi nhận thấy rằng để cho học sinh đạt kết quả cao trong làm 

bài kiểm tra và nâng cao khả năng tư duy, khả năng tự học của học sinh thì việc 

xây dựng hệ thống câu hỏi theo các mức độ nhận thức là vô cùng cần thiết, do 

vậy có thể tiếp tục xây dựng hệ thống câu hỏi cho các chuyên đề kiến khác nữa.  

VI. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

 Khi “Xây dựng hệ thống câu hỏi phần Quy luật phân li độc lập trong ôn 

thi học sinh giỏi " , tôi có một số kiến nghị, đề xuất sau : 

 - Đối với học sinh, muốn làm được hệ thống câu hỏi trên cần học tốt, đọc 

rộng, nắm chắc kiến thức của các phần trước. 
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 - Đối với giáo viên, cần nắm thật vững kiến thức của quy luật phân li độc lập, 

thấy được tính logic và hệ thống của bài đối với các quy luật di truyền khác. 

 - Về thời gian: cần bố trí thêm thời gian để giảng dạy bài quy luật phân li độc lập. 

 Với những kinh nghiệm trình bày ở trên, tôi đã vận dụng dạy học sinh học ở 

các lớp được phụ trách không chỉ năm học 2014- 2015 mà cả những năm học 

trước thấy kết quả rất khả quan. Xin được trình bày để quý thầy cô tham khảo 

và đóng góp ý kiến. Trong phần trình bày không tránh khỏi những thiếu sót, 

mong nhận được sự ủng hộ, cộng tác và góp ý chân thành từ quý thầy cô giáo.  

                                            Xin trân trọng cảm ơn! 
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